
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

· Tên học phần: KINH TẾ DẦU KHÍ

  PETROLEUM ECONOMICS

· Số tín chỉ: 03
· Mã học phần: 
· Giảng dạy cho SV năm thứ 3 nhóm ngành Kỹ thuật địa chất,

Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa dầu.
· Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 
· Học phần tiên quyết: Không 
· Học phần học trước: Không 
· Học phần song hành: Không 
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp: 


54 tiết
+ Lý thuyết:            
36 tiết 

+ Bài tập:

18 tiết
· Tự học, tự nghiên cứu: 
90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm 16 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô và kinh tế dầu khí. Các vấn đề kinh tế vi mô bao gồm các qui luật, khái niệm cơ bản của kinh tế học và nền kinh tế; cơ chế hoạt động của thị trường, quy luật cung cầu và cân bằng thị trường; các mô hình ra quyết định người tiêu dùng và người sản xuất; các mô hình cấu trúc thị trường và hành động của các bên tham gia vào các cấu trúc thị trường đó. Trong phần kinh tế vĩ mô, học phần sẽ thảo luận về Hạch toán thu nhập quốc gia; mô hình tổng cung và cầu; Ổn định kinh tế vĩ mô: lạm phát và thất nghiệp; tổng cung và chính sách tài khóa, Hệ thống tài chính, tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ của chính phủ. Phần Kinh tế dầu khí sẽ giới thiệu khái quát về nền công nghiệp dầu khí thế giới, thị trường dầu mỏ và khí đốt thế giới; cập nhật thông tin về pháp luật có liên quan đến ngành dầu khí; Các hợp đồng dầu khí cơ bản; và nền công nghiệp dầu khí Việt Nam.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1 Chuẩn chung

Kết thúc học phần sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô và kinh tế dầu khí. Có khả năng vận dụng các kiến thức được học để giải thích các hiện tượng kinh tế trên thực tế. 
3.2 Chuẩn chi tiết

a) Kiến thức

 Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được những kiến thức sau:

· Các qui luật, khái niệm cơ bản của kinh tế học và nền kinh tế; 

· Cơ chế hoạt động của thị trường, quy luật cung cầu và cân bằng thị trường; 

· Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

· Lý thuyết hành vi người sản xuất

· Các mô hình cấu trúc thị trường và hành động của các bên tham gia vào các cấu trúc thị trường đó.

· Hạch toán thu nhập quốc gia; 

· Mô hình tổng cung và cầu; 

· tổng cung và chính sách tài khóa;

· Hệ thống tài chính, tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ của chính phủ;

· Ổn định kinh tế vĩ mô: lạm phát và thất nghiệp;

· Khái quát về nền công nghiệp dầu khí thế giới;

· Thị trường dầu mỏ thế giới;

· Thị trường khí đốt thế giới; 

· Chính sách,  pháp luật về các hoạt động dầu khí;

· Các lợi hợp đồng dầu khí cơ bản; 

· Nền công nghiệp dầu khí Việt Nam.

b) Kỹ năng

Có khả năng tư duy trừu tượng và logic. Có thể hiểu được những ứng dụng thực tiễn của kinh tế học và kinh tế dầu khí trong cuộc sống hàng ngày trong việc ra các quyết định kinh tế. Có khả năng giải các bài toán kinh tế cơ bản. Có khả năng tự học và hình thành tư duy nghiên cứu trong sinh viên.

c) Thái độ
 Ý thức tự giác, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật trong lớp học và trong nhà trường. 
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Bài giảng Nguyên lý Kinh tế Vi mô, Nguyễn Văn Ngọc, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2007.
[2] Bài giảng Kinh tế Vĩ mô, Nguyễn Văn Ngọc, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2009..
· Tài liệu tham khảo:
[3] Kinh tế học vi mô, David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, NXB Thống kê, 2012

[4] Kinh tế học vĩ mô, David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, NXB Thống kê, 2012

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, có cấu trúc chung như sau:
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình:            25% 
-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu); Làm bài Quiz sau mỗi chương. Làm bài tập lớn, tiểu luận.
     b)  Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:               25%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.
    c) Thi cuối kỳ:



    50%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 90 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.
· SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có.

· SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/ TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1


	Chương 1. Giới thiệu về các vấn đề kinh tế

1.1 1.1. Khái niệm về kinh tế học.

1.2 1.2.  Kinh tế vi mô. Kinh tế vĩ mô

1.3 1.3. Các vấn đề cơ bản của kinh tế học

1.4 1.4. Đường giới hạn khả năng sản xuất
	2
	
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Phần I, Tài liệu [1]
	- Quy luật nguồn lực giới hạn và chi phí cơ hội

- Đường giới hạn khả năng sản xuất

- Khái niệm kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô



	Tuần 2


	Chương 2. Cung – cầu và cân bằng thị trường

2.1. Khái niệm thị trường: cung và cầu

2.2. Cung và cầu: cân bằng thị trường

2.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường

2.4. Độ co dãn của cung và cầu theo giá
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Phần II, Tài liệu [1]
	- Khái niệm, luật, hàm số và đồ thị đường cung – cầu

- Cách xác định điểm cân bằng thị trường.

- Sự dịch đường cung, cầu và thay đổi trạng thái cân bằng thị trường.

- độ co dãn của cung – cầu theo giá 

	Tuần 3
	Chương 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

3.1. Lý thuyết lợi ích

3.2. Đường ngân sách

3.3. Đường bàng quan

3.4 Sự lựa chọn của người tiêu dùng
	
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Phần VII, Tài liệu [1]
	- Lý thuyết lợi ích

- Đường ngân sách

-  Đường bàng quan

- Sự lựa chọn của người tiêu dùng

	Tuần 4
	Chương 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất

4.1. Lý thuyết sản xuất

4.2. Lý thuyết chi phí

4.3. Lý thuyết lợi nhuận
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Bài 13, Phần V, Tài liệu [1]
	- Lý thuyết sản xuất

- Lý thuyết chi phí

- Lý thuyết lợi nhuận

	Tuần 5
	Chương 5. Các mô hình cấu trúc thị trường

5.1. Tổng quan về thị trường

5.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

5.3. Thị trường độc quyền

5.4. Thị trường cạnh tranh độc quyền

5.5. Thị trường độc quyền nhóm
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Bài 14,15,16,17 Phần V, Tài liệu [1]
	- Tổng quan về thị trường

- Các hình thái Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, Thị trường độc quyền, Thị trường cạnh tranh độc quyền, Thị trường độc quyền nhóm và hành động của người sản xuất trên mỗi loại thị trường đó

	
	PHẦN II: KINH TẾ VĨ MÔ

	Tuần 6
	Chương 6. Hạch toán thu nhập quốc gia

6.1 Các chỉ tiêu đo lường thu nhập quốc gia

6.2. Các phương pháp đo lường GDP

6.3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Phần I, Tài liệu [2]
	- Các chỉ tiêu đo lường thu nhập quốc gia

- Các phương pháp đo lường GDP

- Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

	Tuần 7
	Chương 7. Tổng cung, tổng cầu và sản lượng cân bằng

7.1. Tổng cung

7.2. Tổng cầu

7.3. Sản lượng thực và mức giá cân bằng

7.4. Biến động kinh tế và chính sách ổn định
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Bài 8, Phần III, Tài liệu [2]
	- Tổng cung

- Tổng cầu

- Sản lượng thực và mức giá cân bằng

- Biến động kinh tế và chính sách ổn định

	Tuần 8
	Chương 8. Tổng cầu và chính sách tài khóa

9.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

9.2. Số nhân chi tiêu

9.3. Chính sách tài khóa

9.4. Thâm hụt ngân sách
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Bài 9, Phần III, Tài liệu [2]
	- Tổng cầu và sản lượng cân bằng

- Số nhân chi tiêu

- Chính sách tài khóa

- Thâm hụt ngân sách

	Tuần 9
	Chương 9. Hệ thống tài chính, tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

10.1. Tiền tệ và các chức năng của tiền

10.2. Cung và cầu tiền

10.3. Hệ thống ngân hàng 

10.4. Thị trường tiền tệ

10.5 Chính sách tiền tệ
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Bài 18, Phần IV, Tài liệu [2]
	- Tiền tệ và các chức năng của tiền

- Cung và cầu tiền

- Hệ thống ngân hàng 

- Thị trường tiền tệ

- Chính sách tiền tệ

	Tuần 10
	Chương 10. Lạm phát và thất nghiệp

8.1. Thất nghiệp

8.2. Lạm phát

8.3.Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
	2
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc và làm bài tập Bài 5,6, Phần II, Tài liệu [2]
	- Thất nghiệp

- Lạm phát

- Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

	
	PHẦN III: KINH TẾ DẦU KHÍ

	Tuần 11
	Chương 11. Vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp dầu khí trong nền kinh tế quốc dân.

11.1. Vai trò của ngành công nghiệp dầu khí trong nền kinh tế 

11.2. Đặc điểm của ngành công nghiệp 
dầu khí 
	2
	
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 11
	- Vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp dầu khí trong nền kinh tế quốc dân

	Tuần 12
	Chương 12. Thị trường dầu thô thế giới

12.1. Các yếu tố chính làm thay đổi thị trường

12.2. Giá cả trên thị trường quốc tế

12.3. Cung cầu dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí trên thị trường thế giới
	4
	
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 12
	- Đặc điểm sản phẩm, đặc trưng công nghiệp của ngành CN dầu mỏ

- Cung – cầu trên thị trường dầu mỏ

- Những nhân tố tác động đến giá dầu mỏ

- Lịch sử các hệ thống giá dầu mỏ

- Các phương pháp định giá dầu mỏ 

	Tuần 13
	Chương 13. Thị trường khí thiên nhiên thế giới

13.1. Tình hình cung cấp khí thiên nhiên trên thế giới

13.2. Vận chuyển khí thiên nhiên

13.3. Phương thức định giá và thương mại khí thiên nhiên thế giới
	3
	
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 13
	- Đặc điểm sản phẩm, đặc trưng công nghiệp của ngành CN khí

- Cung – cầu trên thị trường khí thiên nhiên

- Những nhân tố tác động đến giá khí

- Đặc điểm thị trường khí các khu vực và phương thức giao dịch

- Các phương pháp định giá khí đốt

	Tuần 14
	Chương 14 : Kinh tế thăm dò và khai thác dầu khí

14.1. Khái niệm dòng tiền và giá trị tương đương

14.2. Các tiêu chuẩn kinh tế sử dụng trong đánh giá dự án

14.3. Phân tích và đánh giá dự án khi xét đến rủi ro

14.4. Phương pháp chuyển giao nhằm giảm rủi ro
	3
	3
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 14
	- Khái niệm dòng tiền và giá trị tương đương

- Các tiêu chuẩn kinh tế sử dụng trong đánh giá dự án

- Phân tích và đánh giá dự án khi xét đến rủi ro

- Phương pháp chuyển giao nhằm giảm rủi ro

	Tuần 15
	Chương 15. Các loại hợp đồng dầu khí

15.1. Giới thiệu các hình thức hợp đồng

15.2. Những điều khoản chung bảo đảm quyền lợi các bên hợp đồng

15.3. Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC)
	4
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 15
	- Giới thiệu các hình thức hợp đồng

- Những điều khoản chung bảo đảm quyền lợi các bên hợp đồng

- Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC)

	Tuần 16
	Chương 16. Nền công nghiệp dầu khí ở Việt Nam

16.1. Quá trình hình thành và phát triển 

16.2. Hiện trạng tổ chức ngành dầu khí Việt Nam 

16.3. Những thành tựu đạt được 

16.4. Tiềm năng dầu khí ở Việt Nam 

16.5. Nhu cầu các sản phẩm dầu khí ở Việt Nam.
	4
	
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 16
	- Quá trình hình thành và phát triển 

- Hiện trạng tổ chức ngành dầu khí Việt Nam 

- Những thành tựu đạt được và tiềm năng dầu khí ở Việt Nam 

- Nhu cầu các sản phẩm dầu khí ở Việt Nam.

- Thị trường dầu – khí tại Việt Nam

	Tuần 17
	Chương 17. Quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí tại Việt Nam

17.1. Các quy định về thuế

17.2 Các quy định pháp lý khác
	2
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc slide bài giảng và làm bài tập Chương 17
	- Các quy định về thuế dầu mỏ và khí đốt

- Các quy định pháp lý khác
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